UNIT 10_STAYING HEALTHY
LESSON 4: C- MY FAVORITE FOOD (P.112-113)

1. VOCABULARY
-a carrot (n): củ cà rốt
-carrots (n) :những củ cà rốt
-a tomato (n):trái cà chua
-tomatoes (n): những trái cà chua
-lettuce (n): rau diếp cá
-a potato (n): củ khoai tây
-potatoes (n): những củ khoai tây
-beans (n): những trái đâu
-peas (n): những hạt đậu
-a cabbage (n): bắp cải
-cabbages (n): những cái bắp 
-an onion (n): củ hành
-onions (n): những củ hành
-Cold drinks: đồ uống lạnh
-lemonade (un.n): nước chanh (danh từ không đếm được)
-water (n): nước (danh từ không đếm được)
-iced tea (un.n): trà đá (danh từ không đếm được)
-iced coffee (un.n): cà phê đá (danh từ không đếm được)
-orange juice: nước cam ép (danh từ không đếm được)
-apple juice: nước táo ép (danh từ không đếm được)
-milk: sữa (danh từ không đếm được)
-soda: nước ngọt có ga (danh từ không đếm được)
Chú ý: dùng ‘a’ + danh từ đếm được số ít
Ex: a carrot, 
Dùng ‘an’+ danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng 1 trong 5 nguyên âm a, o, e, u, i
Ex: an orange
2. STRUCTURE
 (
Do 
you
/they
 like……………….?
 
Bạn
/họ
 có thích…không
?
Yes
, I
/they
 do.
 
Vâng, tôi
/họ
 thích.
No, 
I
/they
 don’t.
 
Không, tôi
/họ
 không thích
.
)



 (
Do
es
 
she/he
 like……………….?
 
Cô ấy
/anh ấy
 có thích…không
?
Yes
, she
/he
 
does
.
 
Vâng, 
cô ấy/anh ấy
 thích.
No
, 
she
/he
 
doesn’t
.
 Không, 
cô ấy/anh ấy
 không thích
)

		


Ex1: Do you like carrots?
Yes, I do.
Ex 2: Does she like orange juice?
No, she doesn’t. She likes apple juice.
 (
 
Chú ý phần biến đổi câu:
S +
like/likes
…………..
= My/Her/His/Their…+favorite+ food/drink(s) +is/are…
)



Ex:  She likes milk.
=Her favorite drink is milk.
3. HOMEWORK:
Rewrite these sentences
1. Her favorite food is meat.
->She…………………………
2. [bookmark: _GoBack]His favorite food is fish
->He……………………………
3. I like bread.
->My…………………………..
4. They like coffee and iced tea.
->Their favorite drinks…………………
5. Lan’s favorite drink is milk.
->Lan…………………….
6. I want some fish.
->I’d…………….
7. I’d like iced coffee.
-> I want………………… 

*Dặn dò: Học sinh chép bài vào vở + Học thuộc lòng từ mới, cấu trúc câu + Làm bài tập.
CHÚC CÁC EM VUI VÀ HỌC TỐT!
